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UBND TỈNH THANH HOÁ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP 

THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-CĐNN Thanh Hoá, ngày      tháng 02 năm 2025 

                                         

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2025 

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 

106/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 20/12/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 106a/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

21/6/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp được ban hành kèm 

theo Quyết định số 169/QĐ-CĐNN ngày 06/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; 

Căn cứ Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 đăng ký tại Công văn số 15/CĐNN-ĐT 

ngày 14/01/2025 của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa và điều kiện, 

năng lực đào tạo của nhà trường. 

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá lập kế hoạch tuyển sinh năm 

2025 gồm những nội dung sau: 

I. Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh 

1. Trình độ cao đẳng: 190 chỉ tiêu 

TT Ngành, nghề đào tạo Mã ngành/nghề Chỉ tiêu 

1 Khoa học cây trồng 6620109 10 

2 Bảo vệ thực vật 6620116 10 

3 Chăn nuôi 6620119 10 

4 Dịch vụ thú y 6640201 30 

5 Lâm nghiệp 6620201 10 

6 Kế toán doanh nghiệp 6340302 10 

7 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 6340417 10 

8 Quản lý khai thác công trình thủy lợi 6340429 10 

9 Công nghệ thông tin (ƯDPM) 6480202 10 

10 Điện công nghiệp 6520227 50 

11 Khai thác, đánh bắt hải sản 6620306 10 

12 Khai thác máy tàu thủy 6840111 10 

 

2. Trình độ trung cấp: 335 chỉ tiêu 

TT Ngành, nghề đào tạo Mã ngành/nghề 
Chỉ  

tiêu 

1 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 5620111 35 

2 Chăn nuôi - Thú y 5620120 70 
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3 Thú y 5640101 15 

4 Lâm nghiệp 5620201 10 

5 Kế toán doanh nghiệp 5340302 55 

6 Quản lý khai thác công trình thủy lợi 5340429 20 

7 Công nghệ thông tin (ƯDPM) 5480202 35 

8 Điện công nghiệp 5520227 65 

9 Chế biến và bảo quản thủy sản 5620302 10 

10 Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ 5620305 10 

11 Điều khiển tàu biển 5840109 10 

12 Khai thác máy tàu thủy 5840111 10 

 

3. Trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và đào tạo thuyền 

trưởng, máy trưởng tàu cá:  

- Trình độ sơ cấp: Tuyển sinh đào tạo 24 nghề, theo chỉ tiêu được Tổng cục 

giáo dục nghề nghiệp cấp phép đào tạo. 

- Đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng: Đào tạo các nghề thuộc các lĩnh vực 

nhà trường được cấp phép đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. 

- Đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá: Hạng I, Hạng II, Hạng III 

4. Liên kết đào tạo Đại học: Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học; 

Đại học văn bằng 2; Đại học hệ vừa làm vừa học. 

Các ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Khoa học cây trồng, 

Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Quản lý đất đai, Kinh tế, Luật,... 

II. Đối tượng, hình thức và phạm vi tuyển sinh 

1. Đối tượng tuyển sinh 

a) Trình độ cao đẳng 

- Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT);  

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến 

thức văn hóa trung học phổ thông, hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng 

kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

b) Trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là 

THCS) và tương đương trở lên. 

c) Trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng:  

- Trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng: Những người từ 15 

tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 

- Đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá: Là công dân Việt Nam, có lý 

lịch rõ ràng, đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp. 

d) Liên kết đào tạo Đại học: theo quy định của trường liên kết. 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, đào tạo: 

- Trình độ cao đẳng, trung cấp: Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung 

cấp được ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-CĐNN ngày 06/06/2022 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa. 
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- Trình độ sơ cấp: Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp được ban hành kèm 

theo Quyết định số 382/QĐ-CĐNN ngày 25/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa. 

- Đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng: Quy định về đào tạo thường xuyên 

được ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-CĐNN ngày 30/12/2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa. 

- Đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá: Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy tàu cá được ban hành kèm theo Quyết định số 

713/QĐ-CĐNN ngày 25/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp 

Thanh Hóa. 

3. Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước. 

III. Thời gian đào tạo 

1. Trình độ cao đẳng hệ chính quy: 2,5 năm 

2. Trình độ trung cấp: 2,0 năm (những người tốt nghiệp THCS muốn học 

chương trình GDTX cấp THPT để tham dự kỳ thi tốt THPT quốc gia thì tổng thời 

gian đào tạo là 3,0 năm) 

3. Trình độ sơ cấp: 3 tháng 

4. Đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và thuyền máy trưởng tàu cá:  

- Đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng: từ 100 giờ đến dưới 300 giờ; 

- Đào tạo Thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá: 48 - 150 giờ (Hạng I, II, III). 

5. Liên kết đào tạo Đại học: Thời gian đào tạo theo quy định của trường liên kết.  

IV. Hồ sơ tuyển sinh 

1.  Trình độ cao đẳng và trung cấp 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu được đăng tải trên Website của nhà trường). 

- Bản sao công chứng các giấy tờ: 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học 

sinh tốt nghiệp năm 2025) theo hệ tuyển; 

+ Học bạ (THPT, BT THPT, THCS) theo hệ tuyển; 

+ Giấy khai sinh, Căn cước công dân. 

- Giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

2. Trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và đào tạo thuyền 

trưởng, máy trưởng tàu cá: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; 

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc 

giấy xác nhận trình độ học vấn (đối với đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá). 

- Bản sao giấy khai sinh (đối với sơ cấp và đào tạo thường xuyên), Căn cước 

công dân. 

- Giấy khám sức khỏe (đối với đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá). 

- 02 Ảnh màu kiểu CMND cỡ 3 x 4. 

3. Liên kết đào tạo Đại học: Theo mẫu thống nhất của trường liên kết. 
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V. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký, xét tuyển và nhập học 

1. Trình độ cao đẳng và trung cấp 

- Đợt 1:  

 + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/03 đến hết ngày 31/7/2025 

 + Xét tuyển:  Ngày 01/8/2025 

 + Nhập học:  Ngày 12 và 13/8/2025 

- Đợt 2: 

 + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8 đến hết ngày 12/9/2025 

 + Xét tuyển:  Ngày 15/9/2025 

 + Nhập học:  Ngày 22/9/2025 

- Đợt 3 (chỉ dành cho người học không học chương trình lớp 10 - GDTX): 

 + Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/9 đến hết ngày 10/10/2025 

 + Xét tuyển:  Ngày 13/10/2025 

 + Nhập học:  Ngày 20/10/2025 

2. Trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng: Tất cả các tháng 

trong năm 2025. 

3. Liên kết đào tạo Đại học:  Theo kế hoạch của trường liên kết. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Quản trị, Đào tạo và Quản lý HSSV: 

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tuyển sinh trường, các Ban 

giúp việc Hội đồng tuyển sinh; xây dựng phương án tổ chức tuyển sinh năm 2025, tổ 

chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2025; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ công tác tuyển sinh; 

- Thông tin, quảng cáo tuyển sinh trên phương tiện thông tin đại chúng; 

- Báo cáo công tác tuyển sinh theo quy định của các cơ quan quản lý cấp trên. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh. 

3. Các phòng, khoa, tổ bộ môn trực thuộc trường: 

Phối hợp với phòng Quản trị, Đào tạo và Quản lý HSSV chuẩn bị cơ sở vật, 

bố trí nhân lực tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường nhằm đạt hiệu quả cao. 

 

Nơi nhận:             HIỆU TRƯỞNG 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c);       

- Ban giám hiệu (để biết và chỉ đạo); 

- Các đơn vị trực thuộc trường (để thực hiện); 

- Lưu VT, Phòng QT,ĐT&QLHSSV. 

 
 

 

 

            Lê Hoằng Bá Huyền 


		2025-02-28T10:51:02+0700


		2025-02-28T13:50:30+0700


		2025-02-28T13:50:46+0700


		cdnn@thanhhoa.gov.vn
	2025-02-28T13:51:13+0700




